Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
Tên dự toán: Mua sắm sinh phẩm, test nhanh các loại của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh
Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Mua sắm sinh phẩm, test nhanh các loại của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.
Chủ đầu tư: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.
Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026.
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh
Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; Bất kỳ nhãn hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; nhà thầu có thể chào các hàng hóa có yêu cầu, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, kèm theo văn bản giải trình và tài liệu chứng minh sự tương đương hoặc cao hơn của thông số kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình hoặc không cung cấp tài liệu chứng minh thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.
Nhà thầu phải chào toàn bộ các mặt hàng trong một phần thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu. Nhà thầu có thể chào 1 phần hoặc toàn bộ các phần của gói thầu.
Nếu một hoặc nhiều mặt hàng trong phần không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì cả phần đó được coi là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
Trường hợp cần thiết chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp bản dịch tài liệu của hàng hóa từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với yêu cầu của E-HSMT, được dịch từ văn phòng dịch thuật hoặc tương đương hợp pháp.
Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin vào bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Mẫu đính kèm).
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu, catalogue… do nhà sản xuất phát hành theo Mục 15 Chương I để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan (phải có bảng ghi chú rõ tài liệu chứng minh này chứng minh cho thông số nào của E-HSMT vào cột ghi chú của Mẫu đính kèm). Đối với tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại đề nghị nhà thầu ghi chú vào tên hàng hóa, thông tin đáp ứng trên tài liệu so với yêu cầu của E-HSMT.
Đối với các giấy tờ do cơ quan quản lý nước ngoài cấp trực tiếp (giấy chứng nhận lưu hành tự do, CFG, ...) và các tài liệu có chữ ký hoặc/và con dấu từ nước ngoài để chứng minh thông số kỹ thuật phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự quy định tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ trừ trường hợp được miễn trừ (Kèm tài liệu chứng minh được miễn trừ).
Đối với các tài liệu có chữ ký và/hoặc con dấu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được sử dụng để chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa, các tài liệu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định nêu trên, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự (kèm theo tài liệu chứng minh việc được miễn); trường hợp không thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của tài liệu cung cấp và có trách nhiệm cung cấp địa chỉ thư điện tử (email) chính thức của nhà sản xuất để Chủ đầu tư thực hiện việc xác minh khi cần thiết.
Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu cung cấp đường link để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia tra cứu, đối chiếu catalog, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.
Các Tài liệu cung cấp phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu.
Lưu ý: Theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ: Trong trường hợp có sự sai khác giữa các tài liệu nhà thầu cung cấp và các tài liệu của cá nhân, tổ chức phát hành ra tài liệu, nhà thầu phải cung cấp thông tin liên lạc cụ thể của cá nhân, tổ chức phát hành ra tài liệu để Chủ đầu tư xác minh.
2.1 Yêu cầu chi tiết
- Hàng hóa dự thầu được phân loại là thiết bị y tế phải có số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu theo các quy định về quản lý thiết bị y tế tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và các văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:
+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Cung cấp bảng phân loại, số công bố tiêu chuẩn áp dụng (còn hiệu lực) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (imda.moh.gov.vn).
+ Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Cung cấp bảng phân loại, số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu (còn hiệu lực).
- Thông số kỹ thuật
	STT
	Mã phần (lô)
	Tên phần (lô)
	Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	PP2600122682
	Phần 1. Định nhóm máu

	1.1
	
	Anti - A
	Chất thử chẩn đoán nhóm máu A, dùng phương pháp thủ công. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	mL
	6.600

	1.2
	
	Anti - A,B (O)
	Chất thử chẩn đoán nhóm máu AB, dùng phương pháp thủ công. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	mL
	6.600

	1.3
	
	Anti - B
	Chất thử chẩn đoán nhóm máu B, dùng phương pháp thủ công. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	mL
	6.600

	1.4
	
	Anti - D
	Chất thử chẩn đoán nhóm máu D, dùng phương pháp thủ công. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	mL
	5.500

	1.5
	
	Huyết thanh kháng globulin
	Thuốc thử xét nghiệm xác định Anti Human globulin (AHG). Huyết thanh phản ứng chéo nhóm máu AHG. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	mL
	220

	1.6
	
	Thẻ định nhóm máu tại giường
	Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh. Thẻ chứa các kháng thể Anti-A, Anti-B đã được đông khô. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Thẻ
	4.000

	2
	PP2600122683
	Phần 2.Test nhanh hiv và viêm gan

	2.1
	
	Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus viêm gan A
	Định tính phát hiện kháng thể IgG/IgM kháng HAV. Mẫu thử huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Vạch IgG: Độ nhạy: 100% , Độ đặc hiệu: ≥ 98%. Vạch IgM: Độ nhạy: ≥ 94,8% , Độ đặc hiệu: ≥ 96,7%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Test
	200

	2.2
	
	Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan B
	Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B( HBsAg) có mặt trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	Xuất xứ: Tổ chức Hợp tác
và Phát triển Kinh tế (OECD)
	Test
	60.000

	2.3
	
	Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus viêm gan C
	Phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu đối với HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. Độ nhạy: ≥ 99%, Độ đặc hiệu: ≥ 97.67 %. Nằm trong danh sách WHO PQ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	Xuất xứ: Tổ chức Hợp tác
và Phát triển Kinh tế (OECD)
	Test
	40.000

	2.4
	
	Test thử nhanh phát hiện kháng thể HIV
	Phát hiện định tính tất cả các kháng thể đặc hiệu với HIV-1 bao gồm nhóm phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Độ nhạy ≥ 99.01%, độ đặc hiệu ≥ 99.75 %. Nằm trong danh sách WHO PQ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	Xuất xứ: Tổ chức Hợp tác
và Phát triển Kinh tế (OECD)
	Test
	60.000

	3
	PP2600122684
	Phần 3: :Test nhanh dự báo sinh non
	
	
	

	3.1
	
	Que thử xét nghiệm định tính IGFBP-1
	Xét nghiệm định tính IGFBP-1. Có thể xét nghiệm ở bất kỳ tuổi thai nào. Ngưỡng phát hiện: 25 µg/l trong mẫu được tách chiết. Kết quả xét nghiệm không bị ảnh hưởng bởi máu toàn phần, tinh dịch, nước tiểu ở nồng độ 100%, dầu dưỡng da, dầu em bé, phấn rôm, chất khử mùi âm đạo ở nồng độ 50%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Test
	100

	3.2
	
	Que thử xét nghiệm định tính phIGFBP-1
	Xét nghiệm định tính phIGFBP-1 từ tuần thứ 22 trở đi. Ngưỡng phát hiện: 10 µg/l trong mẫu được tách chiết. Kết quả xét nghiệm không bị ảnh hưởng bởi tinh dịch, nước tiểu ở nồng độ 100%, các chất betadine, dầu dưỡng da, dầu em bé, phấn rôm, chất khử mùi âm đạo, màng phim tránh thai ở nồng độ 50%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Test
	100

	4
	PP2600122685
	Phần 4: Các loại test nhanh khác
	
	
	

	4.1
	
	Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B
	Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B. Mẫu thử: Dịch mũi, họng. Độ nhạy ≥ 82%, độ đặc hiệu ≥ 99,9%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Test
	2.000

	4.2
	
	Test thử nhanh phát hiện kháng thể lao
	Định tính phát hiện kháng thể TB Lao IgG/IgM trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Độ nhạy ≥ 86.4%, Độ đặc hiệu ≥ 94.6%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Test
	300

	4.3
	
	Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút Rota
	Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên vi rút Rota trong mẫu phân người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Test
	4.400

	4.4
	
	Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thế IgG/IgM, kháng nguyên Dengue Ag
	Phát hiện kháng thể tự nhiên và kháng thể miễn dịch kháng virus Dengue trong mẫu bệnh phẩm. Độ nhạy ≥ 94,6%, độ đặc hiệu ≥ 96,5%. Mẫu xét nghiệm: Huyết thanh/ huyết tương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE.
	
	Test
	660

	4.5
	
	Test nhanh chẩn đoán bệnh chân tay miệng.
	Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng EV71 trong ( huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần). Độ nhạy ≥ 95.56% ; Độ đặc hiệu ≥ 93.22%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Test
	2.200

	4.6
	
	Test nhanh chần đoán RSV
	Test thử nhanh, phát hiện được sự có mặt của virus hợp bào hô hấp (RSV) trong mẫu bệnh phẩm. Độ nhạy: ≥  96.3%, Độ đặc hiệu: ≥ 97.9%. Mẫu xét nghiệm: Dịch tỵ hầu/ dịch họng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Test
	2.000

	4.7
	
	Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên NS1 Dengue
	Phát hiện được kháng nguyên NS1 virus Dengue. Độ nhạy ≥ 92.4%, độ đặc hiệu ≥ 98.4%. Mẫu xét nghiệm: Huyết thanh/ huyết tương/ máu toàn phần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Test
	660

	4.8
	
	Test thử nhanh phát hiện Norovirus trong mẫu phân
	Phát hiện định tính sự có mặt của các kháng nguyên Norovirus Genogroup I (GI) và Genogroup II (GII) trong mẫu phân người. Độ nhạy  ≥ 84.1% , độ đặc hiệu  ≥ 96.1% so với RT-PCR. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Test
	440

	4.9
	
	Test thử nhanh phát hiện Rotavirus/Adenovirus trong mẫu phân
	Định tính phát hiện sự có mặt của kháng nguyên Rotavirus và Adenovirus trong mẫu phân người. Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu ≥ 97.2%; Độ chính xác ≥ 98.1%. Không phản ứng chéo với : Thương hàn, virus rota, virus adeno, bệnh tả ... Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Test
	1.100

	4.10
	
	Test phát hiện vi khuẩn Helicobacter pylori
	Thuốc thử Urease nhanh Helicobacter pylori trong mẫu sinh thiết. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Ống
	1.600

	4.11
	
	Test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2
	Định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Test
	500

	4.12
	
	Test thử nhanh phát hiện kháng thể giang mai
	Định tính phát hiện kháng thể kháng Treponema Pallidum trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Test
	50.000

	4.13
	
	Test chẩn đoán giang mai bằng phương pháp ngưng kết
	Xét nghiệm định tính, bán định lượng kháng thể kháng Treponema pallidum bằng phương pháp ngưng kết, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Test
	3.000

	5
	PP2600122686
	Phần 5: Test Phát hiện Kháng thể Mycoplasma Pneuminia
	
	
	

	5.1
	
	Test Phát hiện Kháng thể Mycoplasma Pneuminia
	Test Phát hiện Kháng thể Mycoplasma Pneuminia trong mẫu máu của người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	
	Test
	500


Lưu ý:
+ Đạt tiêu chuẩn CE là có chứng nhận EC Certificate hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 93/42/EEC hoặc chứng nhận EU Quality Management System certificate (MDR) của hàng hóa hoặc loại hàng hóa dự thầu còn hiệu lực.
+ Đạt tiêu chuẩn FDA (Food and Drug Administration) được hiểu là sản phẩm được Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ cấp hoặc chấp nhận được phép lưu hành tại Hoa Kỳ.
+ OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) gồm các nước: Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Litva, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, Canada, Hoa Kỳ, Mexico, Chile, Colombia, Costa Rica, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, Úc, New Zealand.
[bookmark: _Hlk109050314]2.2. Yêu cầu khác.
2.2.1. Có Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Theo Mẫu số 1 đính kèm).  Nhà thầu nộp file excel. Nhà thầu kê khai các mã chi tiết của hàng hóa dự thầu.
2.2.2. Có Bảng kê và chỉ dẫn tham chiếu hàng hóa và hợp đồng tương tự (Theo mẫu số 2 đính kèm).  Nhà thầu nộp file excel.
2.2.3. Nhà thầu cam kết:
+ Tiến độ cung cấp: 24 tháng. Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa 05 ngày, đột xuất trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được dự trù của Bệnh viện.
+ Địa điểm cung cấp: Tại kho khoa Dược - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, khu Minh Khai, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.
+ Trong vòng 48 tiếng kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư về lô hàng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư nhà thầu phải thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng hoặc cao hơn chất lượng của hàng hóa theo thông báo của Chủ đầu tư. Thiệt hại do quá trình chậm trễ chờ mua hàng hóa thay thế nhà thầu phải chịu trách nhiệm. Nếu trong thời hạn bảo hành, nhà thầu không đáp ứng các quy định về thời gian và điều kiện bảo hành sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư (hoặc đơn vị sử dụng) thì nhà thầu phải chịu phạt theo quy định tại mục 22 ĐKC và ĐKCT.
+ Trong quá trình cung ứng hàng hóa (nếu trúng thầu), Nhà thầu phải cung cấp các giấy tờ xác nhận về xuất xứ, chất lượng, Tờ khai hải quan và các giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa… khi có yêu cầu (Các giấy tờ trên phải là bản gốc hoặc bản sao được chứng thực của đơn vị có chức năng, đối với tờ khai hải quan và các tài liệu khác trường hợp nhà thầu không nộp bản gốc hoặc bản sao công chứng thì nhà thầu phải nộp tài liệu có đóng dấu của nhà nhập khẩu, nhà thầu và kèm tài liệu giải thích cụ thể lý do không cung cấp được khi Bên mua hàng hoặc Chủ đầu tư yêu cầu).
+ Hàng hóa mới 100%. Hạn dùng của hàng hóa còn tối thiểu 1/3 hạn sử dụng của hàng hóa được nhà sản xuất công bố. Nếu mặt hàng có hạn sử dụng ngắn hơn thời hạn nêu trên Nhà thầu phải thông báo trước và phải được Chủ đầu tư đồng ý mới giao hàng.
+ Cam kết các mặt hàng yêu cầu tương thích với nhau được sử dụng được cùng với nhau.
+ Cam kết nếu trúng thầu nhà thầu hỗ trợ cung cấp (cho mượn) đầy đủ dụng cụ để thực hiện kỹ thuật cho đến khi sử dụng hết số lượng hàng hoá đã trúng thầu.
+ Cam kết đảm bảo đủ nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp để phục vụ gói thầu.
+ Đối với hàng hóa bắt buộc phải kiểm định theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam, nhà thầu phải cho tiến hành kiểm định và cung cấp đầy đủ chứng chỉ kiểm định trước khi giao hàng. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu.
+ Nhãn hàng hóa: Theo đúng quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.
+ Thông tin, số điện thoại của đại lý đại diện cung cấp dịch vụ sau bán hàng:
Tên đơn vị: …………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………
Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………….
Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:
Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo Folder như sau:
	Folder 1. Tính hợp lệ:
	Các file chứng minh tính hợp lệ
	Các File biểu mẫu (File scan từ bản ký, đóng dấu)
	Folder 2. Năng lực, kinh nghiệm
	File 1. Các biểu mẫu (File scan từ bản ký, đóng dấu)
File 2. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2023)
	File 3. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2024)
	File 4. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2025)
	File 5. Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế
	File 6. Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn GTGT...)
	File 7. Hợp đồng tương tự 2 (nếu có)
	.... và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
	Folder 3. Kỹ thuật
	File 1. Các biểu mẫu (File scan từ bản ký, đóng dấu)
	File 2, 3, 4..... Các File Tài liệu kỹ thuật.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
	+ Địa điểm: Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phường Tuần Châu, Tỉnh Quảng Ninh.
	+ Thời gian: Do các bên thỏa thuận;
	+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;
	+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do nhà thầu chi trả.

Mẫu số 1
Tên nhà thầu: ...........................
Địa chỉ: ..............................................
Số điện thoại/ bộ phận phụ trách: .........................................
BIỂU KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU
	STT
Nhà thầu chào
	Tên hàng hóa theo HS
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Hãng Chủ sở hữu
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số lượng dự thầu
	Đơn giá dự thầu (VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)
	Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT
	Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT
	Loại trang thiết bị y tế
	Số và ngày đăng ký lưu hành
	Số và ngày giấy phép nhập khẩu
	Số và ngày văn bản phân loại
	Mã kê khai theo QĐ 5086/QĐ-BYT hoặc 04/2017/TT-BYT (nếu có)
	Mã HS
(nếu có)
	Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
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	…
	........
Tên theo danh mục mời thầu
	........
Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm
	........
Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm
	........
Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm
	
	........
Ghi đầy đủ tên theo  GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485.
(Không viết tắt, rút gọn))
	........
Ghi đầy đủ tên theo  GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485.
(Không viết tắt, rút gọn))
	........
Ghi đầy đủ tên theo  GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485.
(Không viết tắt, rút gọn))
	
	
	
	
	
	…...
Theo thông số mời thầu trong E-HSMT
	…...
Kê khai thông số kỹ thuật của nhà sản xuất phát hành
	........
(Kê khai và nộp cùng bảng phân loại TTBYT; chứng nhận đủ điều kiện phân loại của đơn vị phân loại theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP)
	........
Ghi số công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với TTBYT loại A, B); số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại (C,D) và ngày của văn bản
	........
Ghi số giấy phép và ngày của giấy phép (trường hợp hàng hóa không thuộc danh mục nhập khẩu theo TT 30/2015/TT-BYT ghi “ Không thuộc danh mục nhập khẩu”
	........
Ghi số và ngày của văn bản phân loại trang thiết bị y tế
	
	
	Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT
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Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.
	
(Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào).

	....................., ngày.........tháng..........năm 2026
                                      Đại diện hợp pháp của nhà thầu
                                     [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]




Mẫu số 2
Tên nhà thầu:		
Địa chỉ:		
Số điện thoại/ bộ phận phụ trách: .........................................

BẢNG KÊ VÀ CHỈ DẪN THAM CHIẾU HÀNG HÓA VÀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ

	
	THÔNG TIN TRONG E-HSMT
	KÊ KHAI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ CỦA NHÀ THẦU
	 

	STT E-HSMT
	Mã phần lô
	Tên hàng hóa
	Mã HS code yêu cầu 
	Gía trị Hợp đồng tương tự
	Mã HS code đáp ứng (Kèm tài liệu chứng minh mã HS Tương tự với hàng hóa mời thầu)
	Số hợp đồng/Ngày, tháng, năm tham chiếu
	Ngày/ tháng/ năm hết hạn thực hiện hợp đồng tham chiếu
	Tên chủ đầu tư
	Số thứ tự của hàng hóa tương tự trong Hợp đồng tương tự 
	Tổng tiền của danh mục hàng hóa tương tự trong hợp đồng tương tự 
	Số thứ tự trong thanh lý hợp đồng (đối với nội dung bàn giao thanh lý theo danh mục) tương ứng với từng danh mục trong Hợp đồng
	Tổng giá trị đã thực hiện của hàng hóa tương tự (Kèm biên bản bàn giao hoặc thanh lý hoặc hóa đơn để chứng minh)
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	Lưu ý: Đối với trường hợp thanh lý hợp đồng không đạt 100% và thanh lý không có danh mục hàng hóa thì nhà thầu phải cung cấp hóa đơn kèm bảng excel kê hóa đơn thể hiện số hóa đơn,danh mục, giá trị.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	............., ngày.........tháng..........năm 2026
Đại diện nhà thầu
(Ghi tên, chức danh, ký, đóng dấu)
	




